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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	
Câu 1
(2.0 điểm)
	a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số

· TXĐ:  D = R
· Sự biến thiên



Bảng biến thiên
	x
	
	
	-1
	
	1
	
	

	
	
	-
	0
	+
	0
	-
	

	

y
	
	




	



-1
CT
	
	3
CĐ
	
	








Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 1); 
Hàm số nghịch biến trên khoảng
Hàm số đạt cực đại tại điểm ;
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .
· Đồ thị 
Bảng giá trị 
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y
	3
	-1
	1
	3
	-1
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0.25
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	b, Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm 
Suy ra: ; 

Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) cần tìm là:



	

0.25



0.25

	Câu 2
(2.5 điểm)
	a) a) 
Đặt 
Phương trình trở thành:


Với 
Với 
Vậy nghiệm của phương trình là : 
	
0.25

0.25

0.25


0.25

	
	b, 
Đặt



	x
	0
	

	t
	1
	2


Đổi cận 

    

 
	





0.25


0.25

0.25


0.5


0.25

	Câu 3
(1.0 điểm)
	



Vậy suy ra số phức liên hợp của  là: 

	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 4
(1.5 điểm)
	Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
    trên đoạn 
TXĐ:  D = R

 


Vậy 
Hàm số f(x) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  là:  tại ; Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn   là  tại.
	


0.25

0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

	










Câu 5
(3.0 điểm)


	
a)Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B


Phương trình tham số của đường thẳng AB 


	


0.25



0.25


0. 5

	
	b)
Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm A và bán kính AD.


mặt cầu (S) cần tìm:   



	

0.25
0.25

0.25


0.25

	
	c) Ta có: 





Suy ra
   không đồng phẳngVậy bốn điểm A; B; C; D tạo thành một tứ diện.
	



0.25
0.25
0.25


0.25

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)




	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)






                                                          	Phạm Thị Thu Nga

Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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